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	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Kiến thức tiếng Việt:
a. Tìm được một số từ ngữ về các chủ điểm Bảo vệ Tổ quốc, Sáng tạo, Nghệ thuật, Lễ hội, Ngôi nhà chung
b. Xác định được bộ phận trả lời câu hỏi Như thế nào? Khi nào? Bằng gì? Ở đâu? Để làm gì? Vì sao?
c. Xác định được sự vật nhân hóa, từ ngữ thể hiện biện pháp nhân hóa, cách nhân hóa
d. Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu chấm hỏi vào chỗ thích hợp

	Số câu
	1
(a)
	
	1
(b)
	
	
	1
(d)
	
	
	2

	1


	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	1
	
	0,5
	1.0
	1,0

	Đọc hiểu văn bản:
1. Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
2. Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu ý nghĩa của bài.
3. Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin từ bài đọc.
4. Nhận xét được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với bản thân và thực tế.
	Số câu
	2
(1)
	
	2
(2)
	
	
	1
(3)
	
	1
(4)
	4
	2

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	1.0
	
	1.0
	2.0
	2.0
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	Số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	2
	6
	3

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	
	2.0
	
	2.0
	3.0
	3.0



